BIỂU 1:

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG NGOÀI CÔNG LẬP (ĐẢM BẢO ĐÚNG QUY ĐỊNH)
	Stt
	Tên đơn vị
	Địa chỉ
	Đất đai
	Cơ sở 
vật chất
	Hồ sơ pháp lý

	1
	Trường THPT Thăng Long
	Ngõ 201 Lạch Tray, 

Quận Ngô Quyền
	Nhà nước giao đất
	Do nhà đầu tư xây dựng
	Giấy chứng nhận QSDĐ số AĐ 789626, cấp ngày 15/9/2006
S đất 1.799 m2

	2
	Trường THPT Anhxtanh
	Số 3 Nguyễn Trãi, 

Quận Ngô Quyền
	Nhà nước giao đất
	Do nhà đầu tư xây dựng
	Quyết định giao đất số 584/QĐ-UBND ngày 10/4/2000; CSVC do nhà đầu tư xây dựng

	3
	Trường THPT Marie Curie
	Ngõ Nam Pháp 1
Lạch Tray, Ngô Quyền
	Nhà nước giao đất
	Do nhà đầu tư xây dựng
	Quyết định số 2048/QĐ-UBND ngày 12/11/1997 thu hồi 2.744 m2 của giáo dân xứ họ Nam Pháp để giao cho Trường THPT MariCủie

	4
	Trường THPT Quảng Thanh
	Xã Quảng Thanh
Huyện Thủy Nguyên
	Nhà nước giao đất
	Do nhà đầu tư xây dựng
	Giấy chứng nhận QSDĐ số T 00234 cấp ngày 20/12/2006
S đất 7.156 m2

	5
	Trường THPT 25/10
	Xã Thủy Sơn
Huyện Thủy Nguyên
	Nhà nước giao đất
	Do nhà đầu tư xây dựng
	Giấy chứng nhận QSDĐ số AO 892045 cấp ngày 23/7/2009
S đất 7.156 m2

	6
	Trường THPT An Hải
	Thị trấn An Dương
Huyện An Hải
	Nhà nước giao đất
	Do nhà đầu tư xây dựng
	Giấy chứng nhận QSDĐ số T00856 ngày 26/10/2009; S đất 2.266,8 m2
Giấy chứng nhận QSDĐ số CT16450 ngày 25/3/2021; S đất 3.504 m2
Giấy chứng nhận QSDĐ số 00012 ngày 02/7/2004; S đất 4.658 m2

	7
	Trường THPT Tân An
	Xã An Hưng
Huyện An Dương
	Nhà nước giao đất
	Do nhà đầu tư xây dựng
	Giấy chứng nhận QSD đất số BY 276888 ngày 20/8/2015
S đất 7.984,2 m2

	8
	Trường THPT Nguyễn Huệ
	Thị trấn Kiến Thụy
Huyện Kiến Thụy
	Quyết định giao đất số 2057/QĐ
	Do nhà đầu tư xây dựng
	Giấy chứng nhận QSD đất số AI 0500 ngày 21/01/2009
S đất 6.715 m2


Giấy chứng nhận QSD đất số 2499TP ngày 21/10/2002

	S đất 7.181 m2 (trường đang sử dụng hơn 3000 m2)

	10
	Trường THPT Trần Tất Văn
	Xã An Thắng
Huyện An Lão
	Nhà nước giao đất 
	Do nhà đầu tư xây dựng
	Giấy chứng nhận QSD đất số AD 789628 ngày 29/9/2006; S đất: 20.436 m2

	11
	Trường PT Lý Thái Tổ
	Số 01/271 Trần Nguyên Hãn
Quận Lê Chân
	HĐ thuê đất
	Do nhà đầu tư xây dựng
	Giấy chứng nhận QSDĐ số X 048801, cấp ngày 29/11/2004
S đất 2.162 m2

	12
	Trường TH, THCS và THPT VinSchool
	Khu đô thị Vin home Imperia
Quận Hồng Bàng
	Hợp đồng thuê đất số 08/HĐ-TĐ 
	Do nhà đầu tư xây dựng
	Giấy chứng nhận QSD đất Cấp ngày 27/3/2019
S đất 10.432 m2

	13
	Trường PT Herman Gmainer
	Chân cầu vượt Lê Hồng Phong, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hải An
	Do tổ chức Herman Gmainer đảm bảo
	Do tổ chức Herman Gmainer đảm bảo
	Do tổ chức Herman Gmainer đảm bảo

	14
	Trường TH, THCS, THPT Dewey
	Khu Sao Đỏ, Phường Anh Dũng, quận Dương Kinh
	Hợp đồng thuê đất số 08/HĐ-TĐ 
	Do nhà đầu tư xây dựng
	Giấy chứng nhận QSD đất Cấp ngày 27/3/2019
S đất 10.432 m2

	15
	Trường THCS & THPT FPT
	Khu Tái định cư Đằng Lâm 1
Quận Hải An
	Nhà nước cho thuê đất
	Do nhà đầu tư xây dựng
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Cấp ngày 04/6/2013
S đất 6.809,4 m2


(Danh sách trên có 15 trường)
